TRƯỜNG MẦM NON 12
LỚP: MẦM 2
Lứa tuổi: 3-4 tuổi	

KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 11 ( Từ 6 – 10/11/2023 )
CHỦ ĐỀ: NGÔI NHÀ CỦA BÉ
	Hình thức
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6


	Đón trẻ

	- Trò chuyện với trẻ về ngôi nhà mình ở có đặc điểm bên ngoài như: nhà mấy tầng, cao-thấp; trong nhà có những phòng nào,...
	- Nhắc nhở trẻ  cất cặp, cất đồ chơi đúng nơi qui định

	Chơi với các đồ chơi trong lớp

	Tập thể dục sáng
	- Hô hấp : hít vào thở ra
+ Tay: Hai tay đưa ra phía trước, đưa lên cao.
+ Lườn: Hai tay dang ngang hai bên, cúi xuống, đứng lên
+ Chân: Ngồi xổm, đứng lên.
+ Bật tại chổ theo tiếng vỗ tay.

	Giờ học

	NGÔI NHÀ CỦA BÉ
Củng cố kỹ năng chào hỏi với người lớn khi đến lớp và khi ra về
	NHIỀU HƠN-ÍT HƠN
Làm bài tập sách Toán trang 2


	BƯỚC LÊN XUỐNG BỤC CAO 30CM



	DẠY HÁT: “MẸ YÊU KHÔNG NÀO”
Củng cố kĩ năng đánh răng, súc miệng đúng cách sau khi ăn
	DÁN NGÔI NHÀ CỦA BÉ





	Chơi ngoài trời
	- Cô cho trẻ vẽ ngôi nhà bằng phấn. TCVĐ : Cây cao, cỏ thấp
	- Cô cho trẻ quan sát bầu trời trong ngày
TCDG : dung dăng dung dẻ
	Cô cho trẻ đi liên tục qua vòng
- TCVĐ: Nhảy lò cò
	Trò chuyện về các phòng trong ngôi nhà của bé
TCVĐ:
	Quan sát vườn cây, nhặt lá vàng , tưới cây TCDG : chi chi chành chành

	Vui chơi trong lớp
	- Góc phân vai: trẻ vào vai và thể hiện hành động phù hợp với vai chơi (cô vào chơi cùng trẻ, gợi tình huống)
- Góc xây dựng: Trẻ sử dụng các khối gỗ, bitis để xếp thành các mô hình  nhà cao thấp theo ý thích hay theo sự gợi ý của cô và bạn (trò chuyện về ý tưởng xây công trình của trẻ)
	- Trò chơi có luật: tuân thủ theo quy tắc của trò chơi dưới sự hướng dẫn của cô(chơi cùng trẻ để hướng dẫn)
- Góc tạo hình: tô màu các kiểu nhà, vẽ ngôi nhà theo ý thích

	Góc học tập: so sánh nhà cao, nhà thấp
- Góc tạo hình: tô màu các kiểu nhà, vẽ ngôi nhà theo ý thích

	- Góc phân vai: trẻ vào vai và thể hiện hành động phù hợp với vai chơi (cô vào chơi cùng trẻ, gợi tình huống)
Góc âm nhạc: trẻ hát các bài hát trẻ thuộc
	- Góc xây dựng: Trẻ sử dụng các khối gỗ, bitis để xếp thành các mô hình  nhà cao thấp theo ý thích hay theo sự gợi ý của cô và bạn (trò chuyện về ý tưởng xây công trình của trẻ)
- Trò chơi có luật: tuân thủ theo quy tắc của trò chơi dưới sự hướng dẫn của cô(chơi cùng trẻ để hướng dẫn)

	Ăn
	- Trẻ ăn không rơi vãi, múc ăn gọn gàng biết che miệng khi ho, hắt hơi
- Tập trẻ có thói quen khi ăn biết mời cô mời bạn.
- Bé ăn hết suất, biết cất tô muỗng đúng nơi sau khi ăn xong

	Ngủ
	- Dạy trẻ vị trí cất gối và lấy gối không chen nhau
- Biết phụ cô lấy chiếu gối

	Vệ sinh
	- Biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn
- Biết lau mặt và chải răng hàng ngày

	Sinh hoạt chiều
	Chơi “Qui định của gia đình bé”
	Trẻ cùng cô hát bài hát: “Cháu yêu bà”
	Chơi TC: “Tìm nhà”
	Nhắc nhở trẻ chơi ngoan với bạn
	Rèn thói quen lấy đúng và sắp xếp cặp gọn gàng



NHẬN XÉT NGÀY
	
Ngày
	Nội dung đánh giá hàng ngày

	
	Tình trạng sức khỏe trẻ
	Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
	Kiến thức và kỹ năng của trẻ

	Ngày 1
(thứ hai)
	Bé đi học sức khỏe bình thường, có bé Uyên còn ho nhiều.
	- Các bé đến lớp biết khoăn tay chào cô và ba mẹ.
- Đa số các bé vui chơi hòa đồng với các bạn, tuy nhiên còn có bé Q. Thịnh còn hay phá, ném đồ chơi 
	Đa số các bé đã nói được ngôi nhà của bé ở nhà, tuy nhiên còn có bé Phát do vốn từ còn ít và thụ động nên khi cô trò chuyện bé chưa nói được nhiều.

	Ngày 2
(thứ ba)
	Sức khỏe bé bình thường, có bé Lập Phương sổ mũi
	- Các bé đến lớp biết chào cô và tập thể dục ngoan.
- Các bé vui vẻ giúp đỡ và chia sẻ đồ chơi với bạn và phụ giúp cô những việc nhỏ trong lớp.
	- Bé tích cực tham gia vào giờ học cùng cô và bạn, một số bé biết và phân biệt được nhiều hơn - ít hơn như bé Quân, Hoàng, Vy.

	Ngày 3
(thứ tư)
	Sức khỏe bé bình thường, có bé Đan giờ ngủ còn ho nhiều.
	Các bé thích thú khi được xuống sân chơi và quan sát bể cá, tưới nước cho cây, nhặt lá vàng rơi ở giữa sân trường.
	Bé thực hiện bài tập Bước lên xuống bục cao một cách khéo léo và chính xác. Tuy nhiên, còn có bé Phát do chân yếu nên khi thực hiện còn chậm và chưa chính xác.

	Ngày 4
(thứ năm)
	Sức khỏe các bé đi học bình thường. Bé Đan còn ho nhiều
	Các bé đến lớp vui vẻ, biết khoăn tay chào cô và ba mẹ khi đi học. Có bé Trang còn khóc nhè.
	Các bé đều hứng thú và hưởng ứng tích cực cùng cô và bạn trong giờ học dạy hát. Các bé thích hát và hát theo cô.

	Ngày 5
(thứ sáu)
	Sức khỏe các bé bình thường, có bé Phát sốt nên nghỉ học
	Các bé đến lớp ngoan, đi học sớm, biết phụ giúp cô xếp ghế dọn bàn ăn sáng như bé Quân, Đan, Phúc, Châu.

	Các bé thực hiện kỹ năng bôi hồ và dán ngôi nhà khéo léo, tuy nhiên còn có bé Q. Thịnh, Phương và bé Phúc còn yếu.



